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Biểu 01

STT Ngày đến Ngày đi Tên đoàn Quốc gia Nội dung đến

Nguồn kinh phí

Ghi chú

Năm 2018

1 28/4/2018 01/5/2018 69

2 12/10/2018 12/10/2018 21 Không Có báo cáo

3 14/12/2018 14/12/2018 60 100.700.000 x Có báo cáo

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN QUỐC TẾ ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC VỚI ĐƠN VỊ (ĐOÀN VÀO)
Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SVHTTDL ngày       /4/2020 của Sở VHTTDL)

Số 
lượng
người

Tổ chức
hội thảo,
hội nghị

Số tiền chi
cho việc tiếp 

(đồng)

Thư liên 
hệ

của phía 
nước 
ngoài

Văn bản chấp 
thuận

của UBND 
Tỉnh

Báo cáo
kết quảNgân sách

NN
Nguồn

 nước ngoài

Đoàn  huyện
Tân Trúc

(Đài Loan)

Đài Loan,
CHDCND 
Trung Hoa

Giao lưu  văn hóa - 
thương mại - du lịch

Kinh phí
UBND Tỉnh 
thực hiện 

Nguồn kinh 
phí của tỉnh 
Đồng Tháp

Nguồn kinh phí của 
Hiệp hội Phát triển 

kinh tế văn hóa 
giáo dục Đài - Việt 

và chính quyền 
huyện Tân Trúc 

(Đài Loan)

Quyết định 
35/QĐ-UBND

UBND
Tỉnh

Thanh thiếu niên 
Bang Sachsen, 
Cộng Hòa Liên 

Bang Đức

Cộng Hòa 
Liên Bang 

Đức

Giao lưu cùng
nhạc sư 

Nguyễn Vĩnh Bảo

Theo Kế hoạch
217/KH-
UBND

Đoàn Thể thao Tỉnh 
Prayveng

Tỉnh 
Prayveng,

Campuchia

Thi đấu giao lưu 
thể thao giữa tỉnh 

Đồng Tháp và tỉnh 
Prayveng

Theo Kế hoạch 
số 257/KH-

UBND
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STT Ngày đến Ngày đi Tên đoàn Quốc gia Nội dung đến

Nguồn kinh phí

Ghi chú
Số 

lượng
người

Tổ chức
hội thảo,
hội nghị

Số tiền chi
cho việc tiếp 

(đồng)

Thư liên 
hệ

của phía 
nước 
ngoài

Văn bản chấp 
thuận

của UBND 
Tỉnh

Báo cáo
kết quảNgân sách

NN
Nguồn

 nước ngoài

Năm 2019

1 29/5/2019 29/5/2019 64 138.395.000 x Có báo cáo

2 21/7/2019 21/7/2019 8 Không

3 08/8/2019 08/8/2019 8 Không

Đoàn Thể thao Tỉnh 
Prayveng

Tỉnh 
Prayveng,

Campuchia

Thi đấu giao lưu thể 
thao giữa tỉnh Đồng 

Tháp và tỉnh 
Prayveng

Theo Kế hoạch 
số 103/KH-

UBND

Đoàn công tác của 
Bảo tàng Kay Sỏn 

Phôm Vi Hản

CHDCND
Lào

Đề nghị hỗ trợ thu 
thập, cung cấp tư 
liệu về đồng chí 

Kay Sỏn Phôm Vi 
Hản

Hỗ trợ 
tiếp đoàn 

Đoàn Viện Nghiên 
cứu phát triển Đồng 

bằng sông Cửu 
Long – Trường Đại 

học Cần Thơ

Vương 
quốc
Bỉ

Học tập, nghiên cứu 
tài nguyên nông 

nghiệp Đồng Tháp

Hỗ trợ 
tiếp đoàn 
học tập 

kinh 
nghiệm
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Biểu 02

STT Ngày đi Ngày về Tên đoàn Nội dung đi Ghi chú

Năm 2018

1 29/01/2018 05/02/2018 7 X

2 13/3/2018 18/3/2018 16 X

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI DO LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ LÀ TRƯỞNG ĐOÀN (ĐOÀN RA)
Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SVHTTDL ngày       /4/2020 của Sở VHTTDL)

Trưởng
đoàn

Số 
lượng
người

Quốc gia
đến

Nguồn 
kinh phí

Tổng 
tiền đã 
quyết 
toán 
cho 

việc đi

Công 
văn, 
Thư 
mời, 
Giấy 

mời của 
phía 
nước 
ngoài

Văn bản 
chấp thuận
của Tỉnh 
ủy/ Chủ 

tịch UBND 
Tỉnh

Báo cáo
kết quả chuyến điNgân 

sách
NN

Nguồn
 khác

Tham dự thi đấu 
Giải Xe đạp Quốc tế

PGĐ Sở
Phạm Duy Tiến

Tham dự thi đấu Giải 
Xe đạp Quốc tế

Cộng hòa
Cameroon

Quyết định
04/QĐ-

UBND-NN

Có báo cáo theo CV 
530/SVHTTDL-VP

Tham gia thi đấu 
giao lưu môn bi sắt

Hiệu trưởng 
Trường Năng 
Khiếu TDTT, 
Nguyễn Văn 

Vững

Tham gia thi đấu 
giao lưu môn bi sắt

Vương quốc
Campuchia

Quyết định
25/QĐ-

UBND-NN 

Có báo cáo theo CV 
529/SVHTTDL-VP



Page 4 of 7

STT Ngày đi Ngày về Tên đoàn Nội dung đi Ghi chú
Trưởng

đoàn

Số 
lượng
người

Quốc gia
đến

Nguồn 
kinh phí

Tổng 
tiền đã 
quyết 
toán 
cho 

việc đi

Công 
văn, 
Thư 
mời, 
Giấy 

mời của 
phía 
nước 
ngoài

Văn bản 
chấp thuận
của Tỉnh 
ủy/ Chủ 

tịch UBND 
Tỉnh

Báo cáo
kết quả chuyến điNgân 

sách
NN

Nguồn
 khác

3 26/9/2018 30/9/2018 13 X

Năm 2019

1 10/4/2019 15/4/2019 5 X

2 18/8/2019 25/8/2019 5 X

Đoàn công tác đưa 
học sinh của tỉnh du 
học tại Trường Đại 
học Khoa học Kỹ 
Thuật Minh Tân

Phó Chủ tịch 
Đoàn Tấn Bửu

Tham gia
 đoàn công tác đưa 

học sinh của tỉnh du 
học tại Trường Đại 
học Khoa học Kỹ 
Thuật Minh Tân

Đài Loan, 
CHDCND 
Trung Hoa

Quyết định
228/QĐ-

UBND-NN

UBND
Tỉnh báo cáo theo 

đoàn, cá nhân được 
cử tham gia đoàn đã 

báo cáo.

SVHTTDL 
tham gia đoàn 

gồm: Ông 
Nguyễn Ngọc 

Thương, 
ông Trần Chí 

Cường

Tham dự giải Vô 
địch Karate Đông 

Nam Á

GĐ Trung tâm 
Huấn luyện và 
Thi đấu TDTT, 

Nguyễn Văn 
Vững

Tham dự giải Vô 
địch Karate Đông 

Nam Á

Vương quốc
Thái Lan

Quyết định
34/QĐ-

UBDN-NN

Theo BC 49/BC- 
TTHLTĐTDTT

Tham dự giải
Vô địch Đá cầu

Thế giới

PGĐ Sở 
Nguyễn Bình 

Minh

Tham dự giải Vô 
địch Đá cầu Thế giới

Cộng hòa
Pháp

Quyết định
174/QĐ-

UBDN-NN

Có báo cáo theo CV 
1242/SVHTTDL
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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI

Biểu 03

STT Ngày đi Ngày về Họ và tên Nội dung đi

Nguồn kinh phí

Ghi chú

Năm 2018

1 29/01/2018 23/3/2018 Ngô Thị Hồng Nhiên

2 18/02/2018 21/02/2018 Phạm Duy Tiến Tham quan, du lịch Chưa báo cáo

3 26/6/2018 02/7/2018 Trần Văn Quít Tham quan, du lịch

4 10/7/2018 14/7/2018 Nguyễn Anh Thy Tham quan du lịch

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - Tự do - Hạnh phúc

Quốc gia
đến

Số tiền chi
cho việc đi 

(đồng)

Công văn, Thư 
mời, Giấy mời 
của phía nước 

ngoài

Văn bản chấp 
thuận

của Tỉnh ủy/ 
Chủ tịch 

UBND Tỉnh

Báo cáo
kết quả chuyến điNgân 

sách
NN

Nguồn
 khác

Tham gia khoá đào 
tạo “Ngữ âm Tiếng 

Anh và Kỹ năng
 Tin học VP”

Cộng hòa
Ấn Độ

Do học 
viện 

NIIT tài 
trợ

Công hàm 
HAN/237/3/2017
ngày 02/01/2018 
của Đại sứ quán 

Ấn Độ

Quyết định
01/QĐ-

SNGV.NN

Báo cáo kết quả 
chuyến đi học tập  tại 

Ấn Độ ngày 10/4/2018

Vương quốc
Campuchia

Cá nhân
tự túc

Quyết định
15/QĐ-UBND-

NN

Đã 
nghỉ hưu

Singapore 
và Malaysia

Cá nhân
tự túc

Quyết định
60/QĐ-SNGV-

NN

Báo cáo số
69/BC-TNK

Vương quốc
Campuchia

Cá nhân
tự túc

Quyết định
73/QĐ-

SNGV.NN

Báo cáo số
85/BC-TNK
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STT Ngày đi Ngày về Họ và tên Nội dung đi

Nguồn kinh phí

Ghi chú
Quốc gia

đến

Số tiền chi
cho việc đi 

(đồng)

Công văn, Thư 
mời, Giấy mời 
của phía nước 

ngoài

Văn bản chấp 
thuận

của Tỉnh ủy/ 
Chủ tịch 

UBND Tỉnh

Báo cáo
kết quả chuyến điNgân 

sách
NN

Nguồn
 khác

5 26/10/2018 29/10/2018 Nguyễn Thị Thúy Vi Tham quan du lịch Chưa báo cáo

Năm 2019

1 14/02/2019 19/02/2019 Nguyễn Anh Thy Tham quan du lịch

2 06/3/2019 10/3/2019 Nguyễn Ngọc Thương Hàn Quốc 27.625.000

3 23/4/2019 27/4/2019 Nguyễn Ngọc Thương Tham quan du lịch Nhật Bản

4 09/5/2019 10/5/2019 Nguyễn Ngọc Thương X 21.137.000

5 26/6/2019 30/6/2019 Nguyễn Đình Tô Tham quan du lịch

Vương quốc
Campuchia

Cá nhân
tự túc

Quyết định
126/QĐ-

SNGV.NN

Vương quốc
Thái Lan

Cá nhân
tự túc

Quyết định 
11/QÐ-

SNGV.NN

Theo CV 
320/SVHTTDL-VP 

Tham gia chuyến 
khảo sát, xúc tiến du 
lịch tại Hàn Quốc do 

Hiệp hội Du lịch 
Đồng bằng sông Cửu 

Long tổ chức

Đề án 
Phát triển 

DL

Quyết định
23/QĐ-UBND-

NN

Theo CV 
337/SVHTTDL-VP 

ngày 18/3/2019

Cá nhân
tự túc

Quyết định
62/QĐ-UBND-

NN

Theo CV
 998/SVHTTDL-VP

Sang tỉnh Prây Veng, 
Vương quốc 

Campuchia mời tham 
gia giao lưu thể thao 

năm 2019

Vương quốc
Campuchia

Quyết định
83/QĐ-UBND-

NN

Báo cáo cá nhân gửi  
Sở Ngoại vụ ngày 

19/7/2019

Vương quốc
Thái Lan

Cá nhân
tự túc

Quyết định 97/
QÐ-SNGV.NN

Theo CV 
932/SVHTTDL-VP 
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STT Ngày đi Ngày về Họ và tên Nội dung đi

Nguồn kinh phí

Ghi chú
Quốc gia

đến

Số tiền chi
cho việc đi 

(đồng)

Công văn, Thư 
mời, Giấy mời 
của phía nước 

ngoài

Văn bản chấp 
thuận

của Tỉnh ủy/ 
Chủ tịch 

UBND Tỉnh

Báo cáo
kết quả chuyến điNgân 

sách
NN

Nguồn
 khác

6 05/8/2019 09/8/2019 Lê Thị Kim Ngọc Tham quan du lịch

7 31/10/2019 04/11/2019 Nguyễn Quỳnh Anh Đào Tham quan du lịch Không

8 01/11/2019 12/11/2019 Võ Thị Tuyết Ngoa X 19.699.600 

Vương quốc
Thái Lan

Cá nhân
tự túc

Quyết định 
156/QÐ-

SNGV.NN

Theo CV 
1146/SVHTTDL-VP 

Vương quốc
Thái Lan

Cá nhân
tự túc

Sau chuyến du lịch cá 
nhân có báo đơn vị và 

làm rõ trách nhiệm, 
kiểm điểm theo yêu 
cầu của Sở vì chưa
 xin phép đi nước 

ngoài theo quy định. 

Tham gia khóa đào 
tạo về Du lịch

CHDCND 
Trung Hoa

Quyết định
251/QĐ-

UBND-NN

Theo CV 
1683/SVHTTDL-VP 
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